
UBND QUẬN LÊ CHÂN
TRƯỜNG MẦM NON HOA LAN

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ
LỚP: MẪU GIÁO 4 TUỔI B4

CHỦ ĐỀ: “THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT”
THỜI GIAN THỰC HIỆN: 04 TUẦN (TỪ 07/10 ĐẾN 1/11)

CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH: - Động vật sống trong rừng
                                                    - Động vật sống trong gia đình
                                                    - Động vật sống dưới nước

                                   - An toàn với vật nuôi

Năm học 2024-2025
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I. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

Tên chủ đề nhánh
Số tuần 

thực hiện
Thời gian thực hiện

Người phụ 
trách

Ghi chú về sự điều 
chỉnh (nếu có)

Động vật sống trong rừng 1 Từ 7/10/2024 đến 11/10/2024 Phạm Thị Út
Động vật sống trong gia đình 1 Từ 14/10/2024 đến 18/10/2024 Trần Thị Loan

Động vật sống dưới nước 1 Từ 21/10/2024 đến 25/10/2024 Phạm Thị Út
An toàn với vật nuôi 1 Từ 28/10/2024 đến 1/11/2024 Trần Thị Loan

II. CHUẨN BỊ:

                  Nhánh  
Chuẩn bị

Nhánh 1:         
Động vật sống trong rừng

Nhánh 2:
Động vật sống trong gia 

đình

Nhánh 3:
Động vật sống dưới 

nước

Nhánh 4:
An toàn với vật nuôi

- Tuyên truyền tới phụ huynh về chủ đề để phụ huynh cung cấp thêm kiến thức cho trẻ ở nhà.
- Tạo môi trường giáo dục và các hoạt động khám phá về chủ đề.
- Chuẩn bị một số bài hát, 
bài thơ, câu chuyện về chủ 
đề. Bài hát “Đố bạn”, “Chú 
thỏ con”, Truyện “Rùa con 
tìm nhà”, “Chú dê đen”.

- Tranh ảnh gợi mở có nội 
dung về chủ đề: Động vật 
sống trong gia đình

- Tranh ảnh, video clip 
gợi mở có nội dung về 
chủ đề: Động vật sống 
dưới nước.

- Hình ảnh chăm sóc 1 số 
con vật nuôi.

Giáo viên

- Trò chuyện với trẻ về an 
toàn khi chăm sóc vật 
nuôi.
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                  Nhánh  
Chuẩn bị

Nhánh 1:         
Động vật sống trong rừng

Nhánh 2:
Động vật sống trong gia 

đình

Nhánh 3:
Động vật sống dưới 

nước

Nhánh 4:
An toàn với vật nuôi

- Các video clip, phim tài 
liệu về 1 số động vật trong 
rừng.

- Bài thơ, bài hát, câu 
chuyện về chủ đề: Thơ  
“Cá ngủ ở đâu”, “Đàn gà 
con”

- Chuẩn bị một số bài hát, 
bài thơ, câu chuyện về 
chủ đề: Truyện “Tôm 
càng và cá con”, bài hát 
“Cá vàng bơi”. “Tôm cua 
cá thi tài”...

- Chuẩn bị các nguyên vật 
liệu mở cho trẻ hoạt động.

- Nguyên vật liệu ở các góc 
chơi để tạo môi trường cho 
trẻ hoạt động: bìa, mút xốp, 
giấy đề can, giấy vo, hộp, 
giấy vẽ, kéo, hồ, bút...

- Nguyên vật liệu ở các 
góc chơi để tạo môi trường 
cho trẻ hoạt động: bìa, mút 
xốp, giấy đề can, giấy vo, 
hộp, giấy vẽ, kéo, hồ, 
bút...

- Các đồ dùng đồ chơi 
gợi mở: đèn lồng, đèn 
ông sao,mặt nạ- Tranh 
ảnh gợi mở có nội dung 
về chủ đề: cảnh trường 
lớp mầm non, bé vui 
trung thu 

- Thông báo cho phụ 
huynh chủ đề mới 

Nhà trường - Tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên thực hiện tốt chủ đề.

Phụ huynh

- Đưa trẻ đi học đầy đủ, đúng giờ. 
- Thông báo tình trạng sức khỏe của trẻ để giáo viên nắm bắt kịp thời.
- Trò chuyện với trẻ về các con vật sống trong rừng, trong gia đình, động vật sống dưới nước và đảm bảo an toàn 
khi tiếp xúc với vật nuôi trong gia đình
- Giáo dục trẻ biết yêu quý, chăm sóc và bảo vệ các con vật.
- Chuẩn bị nguyên vật liệu cho trẻ hoạt động.

Trẻ

- Trẻ có tâm thế hứng khởi tìm hiểu về chủ đề.
- Trò chuyện chuẩn bị cho chủ đề 
- Tô màu tranh lô tô, hình ảnh hoạt động góc cùng cô.
- Làm đồ chơi,  đồ dùng mô phỏng cho chủ đề.
- Tích cực sưu tầm các nguyên vật liệu để làm đồ chơi, thực hiện thí nghiệm.
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III. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ: “THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT”

Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi chú

1 Đón trẻ

- Rèn trẻ có thói quen chào hỏi lễ phép khi đến lớp và khi về: chào cô giáo, ông bà, bố mẹ...Thực 
hành : Bé ngoan lễ phép
- Cất ba lô, cất dép đúng nơi quy định, để đồ dùng, đồ chơi đúng chỗ
- Trò chuyện với trẻ về các con vật sống trong rừng, trong gia đình, động vật sống dưới nước và đảm 
bảo an toàn khi tiếp xúc với vật nuôi trong gia đình
- Nhắc nhở trẻ cần đảm bảo an toàn khi tiếp xúc với các con vật nuôi trong gia đình.
- Nghe nhạc các bài hát: Thật là hay, Đố bạn, Chú ếch con, Tôm cua cá thi tài,cá vàng bơi, Chú thỏ 
con......

2 Thể dục sáng

- Khởi động: Cho trẻ đi theo vòng tròn các kiểu đi quanh sân tập (kiễng gót, gót chân, khom lưng,  đi 
chậm, đi nhanh,...)
- Trọng động: Tập 5 động tác kết hợp với nhạc bài “Trường chúng cháu là trường mầm non”  và 
dụng cụ tập lá cờ.
- Hô hấp: Gà gáy.
- Tay: Hai tay quay dọc thân. 
- Lưng, bụng: Hai tay giơ cao, cúi người, tay chạm mũi bàn chân.
- Chân: Bước một chân ra trước, khuỵu gối 
- Bật: Bật chụm tách chân.
- TCVĐ: Nhảy baby shark 
- Hồi tĩnh: Trẻ đi lại nhẹ nhàng.
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Nhánh 
1

Ngày 7/10/2024
Lĩnh vực: PTTM
Tên HĐH: Vận 
động vỗ tay theo 
nhịp “Đố bạn”

Ngày 8/19/2024
Lĩnh vực: PTNT
Tên HĐH: Thỏ 
con xinh xắn

Ngày 9/10/2024
Lĩnh vực: PTNN
Tên HĐH : 
Truyện “Rùa con 
tìm nhà”

Ngày 10/10/2024
Lĩnh vực: PTTM
Tên HĐH: Làm 
con nhím

Ngày 11/10/2024
Lĩnh vực: PTTC
Tên HĐH: Bật qua 
vật cản

Nhánh 
2

Ngày 14/10/2024
Lĩnh vực: PTNT
Tên HĐH: Dạy hát 
“Gà trống, mèo 
con và cún con”

Ngày 15/10/2024
Lĩnh vực: PTNT
Tên HĐH: Mèo 
con đáng yêu.

Ngày 16/10/2024
Lĩnh vực: PTNT
Tên HĐH: 
Thơ “Cá ngủ ở 
đâu” 

Ngày 17/10/2024
Lĩnh vực: PTNN
Tên HĐH:
Số 2-T2

Ngày 18/10/2024
Nghỉ Hội nghị cán 
bộ viên chức, 
người lao động.

3
Hoạt 
động 
học

Nhánh 
3

Ngày 21/10/2024
Lĩnh vực: PTTC
Tên HĐH: Chuyền 
bóng qua chân

Ngày 22/10/2024
Lĩnh vực: PTNT
Tên HĐH: 5E- 
Khám phá bể cá

Ngày 23/10/2024
Lĩnh vực: PTNN
Tên HĐH: 
Truyện “ Tôm 
càng và cá con” 

Ngày 24/10/2024
Lĩnh vực: PTNT
Tên HĐH: 
Số 3-T1

Ngày 25/10/2024
Lĩnh vực: PTTM
Tên HĐH:EDP 
Làm bể nuôi cá

Nhánh 
4

Ngày 28/10/2024
Lĩnh vực: PTNT
Tên HĐH: Dạy 
hát: Thật là hay”

Ngày 29/10/2024
Lĩnh vực: PTTC-
KNXH
Tên HĐH: An 
toàn với vật nuôi

Ngày 30/10/2024
Lĩnh vực: PTNN
Tên HĐH: 
Truyện “Dê con 
nhanh trí”

Ngày 31/10/2024
Lĩnh vực: PTTC
Tên HĐH: Bò 
chui qua ống dài

Ngày 1/11/2024
Lĩnh vực: PTTM
Tên HĐH: Vẽ con 
gà

Hoạt 
động 
ngoài 
trời

Nhánh 
1

Ngày 7/10/2024
- Quan sát: Cây 
nẩy mầm
- TCVĐ: Đi bằng 
gót bàn chân
- Chơi tự do

Ngày 8/10/2024
Quan sát thời tiết
- TCVĐ: Đi bước 
lùi.
- Chơi tự do

Ngày 9/10/2024
- Quan sát: Quan 
sát sự chuyển 
động của gió, 
lắng nghe âm 
thanh của gió qua 
tiếng lá cây.
- TCVĐ: Bánh xe 
quay
- Chơi tự do

Ngày 10/10/2024
- Quan sát: Quan 
sát con rùa. Tạo 
hình con rùa bằng 
lá cây rụng.
- TCVĐ: Tập tầm 
vông
- Chơi tự do.

Ngày 11/10/2024
- Quan sát: Bầu 
trời 
- TCVĐ: Chạy tiếp 
cờ
- Chơi tự do
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Nhánh 
2

Ngày 14/10/2024
- Quan sát: Các 
con vật trong tranh 
tường
- TCVĐ: Chạy đổi 
chỗ.
- Chơi tự do

Ngày 15/10/2024
- Quan sát, so 
sánh sự giống và 
khác nhau giữa 
con gà và con vịt. 
.- TCVĐ: Trò 
chơi: "Bắt vịt trên 
cạn"
- Chơi tự do.

Ngày 16/10/2024
- Quan sát: con 
mèo
- TCVĐ: Cướp cờ
- Chơi tự do

Ngày 17/10/2024
- Quan sát: Các 
con vật trên hàng 
rào
- TCVĐ: cây cao, 
cỏ thấp
- Chơi tự do

Ngày 18/10/2024
Nghỉ Hội nghị cán 
bộ viên chức, 
người lao động.

Nhánh 
3

Ngày 21/10/2024
- Quan sát: Quan 
sát sự chuyển động 
của gió, lắng nghe 
âm thanh của gió 
qua tiếng lá cây.
- Trò chơi: Bịt mắt 
đá bóng
- Chơi tự do 

Ngày 22/10/2024
- Quan sát: Con 
cá vàng
- TC: Mèo đuổi 
chuột
- Chơi tự do.

Ngày 23/10/2024
- Quan sát: Con 
cua.
- TC: Chuyền bắt 
bóng qua đầu, 
qua chân.
- Chơi tự do.

Ngày 24/10/2024
- Quan sát: Cây 
khế
- TC: Lộn cầu vồng.
- Chơi tự do

Ngày 25/10/2024
- Quan sát, trò 
chuyện về thời tiết 
mùa thu 
- TC: Dung dăng 
dung dẻ
- Chơi tự do

Nhánh 
4

Ngày 28/10/2024
- Quan sát thời tiết
- TCVĐ: Thả đỉa 
ba ba

- Chơi tự do

Ngày 29/10/2024
Quan sát sự 
chuyển động 
của gió.
- TCVĐ : Xi bô 
khoai
- Chơi tự do

Ngày 30/10/2024
- Quan sát: Con 
gà
- TCVĐ: Kéo cưa 
lửa xẻ

- Chơi tự do

Ngày 31/10/2024
- Quan sát: Cách 
cho gà ăn
- TCVĐ: Mèo 
đuổi chuột

- Chơi tự do

Ngày 1/11/2024
- Quan sát: Con 
chó.
- TCVĐ: Rồng rắn 
lên mây

- Chơi tự do

5 Vệ sinh, ăn, 
ngủ

- Thực hành kĩ năng súc miệng nước muối
- Trò chuyện về một số kỹ năng đánh răng đúng thao tác
- Thực hành kỹ năng lau mặt
- Hướng dẫn cách bê khay, chia thức ăn về bàn
- Hướng dẫn trẻ về cách sử dụng bát thìa
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- Dạy trẻ kĩ năng mời cô, mời bạn, khi ăn
- Trò chuyện về một số cách bảo quản thực phẩm/ thức ăn đơn giản

Nhánh 
1

Ngày 7/10/2024
Tên hoạt động: 
+ TD sau ngủ: “Nắng 
sớm”
+ Ôn: Vận động vỗ 
tay theo nhịp “Đố 
bạn”
+ Hướng dẫn chơi: 
5 ngón tay xinh
+ Rèn kỹ năng: Sử 
dụng di chuyển 
chuột theo ý muốn.

Ngày 8/10/2024
Tên hoạt động: 
+ TD sau ngủ: 
aerobic “Lamita”
+ Ôn: Thức ăn 
của thỏ
+ Hướng dẫn 
chơi: Chi chi 
chành chành
+ Rèn kỹ năng: 
Đi trên dây

Ngày 9/10/2024
Tên hoạt động: 
+ TD sau ngủ: “Cho 
tôi đi làm mưa với”
+ Ôn: truyện: Rùa 
con tìm nhà 
+ HD chơi: Thao 
tác bán hàng
+ Rèn kỹ năng: 
Sử dụng nước tiết 
kiệm

Ngày 10/10/2024
+ TD sau ngủ: Bắc 
Kim thang
Làm vệ sinh lớp 
học: 
+ Lau đồ chơi/giá 
đồ chơi

Ngày 11/10/2024
+ TD sau ngủ: “ Mi mi 
mi”
Tên hoạt động: 
+ Ôn đồ chơi có số 
lượng 2
+ Hướng dẫn chơi: 
bảng chơi Logic
+ Rèn kỹ năng: 
Xếp ghế về đúng 
tổ.

Nhánh 
2

Ngày 14/10/2024
Tên hoạt động: 
+ TD sau ngủ: “Big  
babol”
+ Ôn Kĩ năng rửa 
tay
+ Hướng dẫn chơi: 
Cướp cờ
+ Rèn kỹ năng rửa 
tay.

Ngày 15/10/2024
Tên hoạt động: 
+ TD sau ngủ: “Lý 
kéo chài”
+ Ôn hát “Mèo 
con rửa mặt”
+ Hướng dẫn góc 
chơi bác sĩ: Thao 
tác khám bệnh.

Ngày 16/10/2024
Tên hoạt động: 
+ TD sau ngủ: 
“Khúc ca bốn mùa”
+ Ôn Thơ: Cá ngủ 
ở đâu
+ Hướng dẫn chơi 
góc sách truyện
+ Rèn kỹ năng: 
Rửa ca, cốc

Ngày 17/10/2024
+ TD sau ngủ:  “Em 
yêu cây xanh”
Làm vệ sinh lớp 
học: 
+ Vệ sinh góc 
thiên nhiên

Ngày 18/10/2024
Nghỉ Hội nghị cán 
bộ viên chức, 
người lao động.

6
Hoạt 
động 
chiều

Nhánh 
3

Ngày 21/10/2024
Tên hoạt động: 
+ TD sau ngủ: Trời 
nắng-  trời mưa.
+ Ôn: Cách chơi 
bảng Bé thông 

Ngày 22/10/2024
Tên hoạt động: 
+ TD sau ngủ: Ồ sao 
bé không lắc
+ Ôn: kĩ năng rửa 
mặt

Ngày 23/10/2024
Tên hoạt động: 
+ TD sau ngủ: Bống 
bống bang bang
+ Ôn: Kỹ năng 
rửa tay

Ngày 24/10/2024
Tên hoạt động: 
+ TD sau ngủ: Baby 
Shark
+ Ôn kỹ năng cất 
đồ chơi

Ngày 25/10/2024
Tên hoạt động: 
+ TD sau ngủ: A ram 
sam sam
+ Ôn: kỹ năng súc 
miệng nước muối
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IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:

minh
+ Hướng dẫn chơi: 
Cáo ơi ngủ à
+ Rèn kỹ năng: Rèn 
kỹ năng một số thao 
tác cơ bản với máy 
tính: tắt/mở

+ Hướng dẫn 
chơi: Gieo hạt
+ Rèn kỹ năng: 
Sử dụng vòi nước 

+ Rèn kỹ năng: 
Vất rác đúng nơi 
quy định

+ Hướng dẫn 
chơi: Gieo hạt
+ Rèn kỹ năng: 
Phơi khăn 

+ Hướng dẫn chơi: 
Hai chú lính chì
+ Rèn kỹ năng: Sử 
dụng vòi nước 

Nhánh 
4

Ngày 28/10/2024
Tên hoạt động: 
+ TD sau ngủ: “ Nhà 
mình rất vui”
+ Ôn cách bê bàn
+ Hướng dẫn chơi: 
Bé làm nhà thiết kế 
thời trang

+ Rèn kỹ năng: 
Thao tác cơ bản 
với máy tính.

Ngày 29/10/2024
Tên hoạt động: 
+ TD sau ngủ: 
“Sebero”
+ Nghe nhạc: Tôm 
cua cá thi tài
+ Hướng dẫn 
chơi: Xếp hình 
theo mẫu
+ Rèn kỹ năng: 
Sắp xếp giày dép 
gọn gàng

Ngày 30/10/2024
Tên hoạt động: 
+ TD sau ngủ: “Vũ 
điệu sôi động”
+ Ôn: Cách cầm 
bát, thìa
+ Hướng dẫn 
chơi: Góc Thiên 
nhiên

+ Rèn kỹ năng: 
Chăm sóc cây

Ngày 31/10/2024
+ TD sau ngủ: 
“Pikachu”
Làm vệ sinh lớp 
học: 
+ Vệ sinh các góc 
chơi

Ngày 1/11/2024
Tên hoạt động: 
+ TD sau ngủ:  
“Bống bống bang 
bang”
+ Ôn: Truyện: “Dê 
con nhanh trí”
+ Hướng dẫn chơi: 
Góc bác sĩ
+ Rèn kỹ năng: rửa 
tay

Phân phối vào 
nhánhtt Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi trong góc 

chơi Chuẩn bị 
1 2 3 4

1. Góc phân vai1
* Trò chơi gia đình: Gia đình bé yêu
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Phân phối vào 
nhánhtt Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi trong góc 

chơi Chuẩn bị 
1 2 3 4

- Trẻ biết chơi các trò chơi tại góc gia 
đình. Biết các hoạt động hàng ngày 
diễn ra trong gia đình.
- Trẻ có kỹ năng làm việc nhóm, thực 
hiện các thao tác chăm sóc em bé, làm 
đẹp, trang trí nhà cửa, chăm sóc vật 
nuôi...
- Khi chơi trẻ biết lấy và cất đồ dùng 
đúng nơi quy định, đoàn kết và hướng 
dẫn bạn cùng chơi.

- Cô hướng dẫn trẻ đóng vai bố, mẹ, 
các con,mỗi người một công việc.  
Bố mẹ cho con ăn sáng, chuẩn bị đưa 
con đi học...

- Góc chơi
- Đồ dùng búp bê ,giường tủ ,bộ đồ 
chơi gia đình....   
- Đồ chơi khâu áo, cài cúc áo..
- Các con vật nuôi trong gia đình. x x x x

* Trò chơi nấu ăn: Bé làm đầu bếp
- Trẻ biết thao tác quy trình làm một 
số món ăn đơn giản từ hải sản.
- Biết hợp tác với các bạn trong khi 
chơi, biết sắp xếp và thu dọn đồ dùng.

 - Phân công công việc cho từng 
thành viên trong nhóm.
- Chuẩn bị các nguyên vật liệu 
trước khi chế biến món ăn.
- Trẻ tập nấu các món ăn.

- Góc chơi
- Đồ dùng nấu ăn, bàn ghế, tạp dề, 
bát, đũa, thìa,....
- Các nguyên liệu chế biến món ăn: 
tôm, mực,....

x x x x

* Trò chơi bán hàng: Cửa hàng tiện ích
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Phân phối vào 
nhánhtt Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi trong góc 

chơi Chuẩn bị 
1 2 3 4

- Trẻ biết giao tiếp ứng xử phù hợp 
giữa người mua và người bán…
- Trẻ có kỹ năng sắp xếp, bày bán 
theo từng loại mặt hàng, giới thiệu 
hàng mới và trao đổi giá cả.
- Khi chơi trẻ biết lấy và cất đồ dùng 
đúng nơi quy định, đoàn kết và hướng 
dẫn bạn cùng chơi.

- Trẻ sắp đặt, bày bán các mặt hàng 
theo từng loại.
- Chào mời khách, giới thiệu các 
mặt hàng.
-  Tư vấn cách sử dụng và lựa chọn 
mặt hàng.
- Trao đổi giá cả, tính tiền và giao 
hàng cho khách….
- Liên kết với góc tạo hình, xây 
dựng, gia đình…
- Thu dọn và cất đồ dùng đúng nơi 
quy định khi hết giờ chơi

- Góc chơi.
- Các loại lương thực thực 
phẩm:trứng, tôm ,cua, cá, bún, 
bánh đa…
- Các mặt hàng thức ăn cho vật nuôi
- Các loại đồ chơi, trang phục cho 
thú cưng...
- Tiền, máy tính tiền…

x x x x

2. Góc xây dựng: Bé làm kiến trúc sư

2

- Biết bố trí xây dựng 
- Biết bàn bạc cùng nhau chọn các mẫu 
gợi ý để xây Vườn bách thú
- Trẻ biết sử dụng các nguyên liệu tại 
góc chơi hợp lý để tạo ra công trình 
- Rèn kỹ năng sắp xếp.
- Biết thu dọn đồ dùng đồ chơi sau khi 
chơi.

- Cô hướng dẫn trẻ phân công công 
việc cho thành viên trong nhóm 
chơi
- Trẻ sử dụng nguyên vật liệu khác 
nhau xây công trình : tường bao, 
cổng, đường đi, vườn hoa, sân 
chơi, chuồng trại...

- Mẫu xây gợi ý, các mô hình về 
các ngôi nhà khác nhau, các loại 
cây hoa, cây xanh, gạch, thảm cỏ…

x x x x

3. Góc nghệ thuật3 * Trò chơi tạo hình: Cùng bé sáng tạo

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã K

Ý D
UYỆT

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
09:3

7 0
7/1

0/2
024

bởi H
oàng D

ương T
huỳ 

Tra
ng ( 

c0
hllc

_t
ra

nghdt )
 –

 T
rư

ờng M
N H

oa L
an



10

Phân phối vào 
nhánhtt Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi trong góc 

chơi Chuẩn bị 
1 2 3 4

- Trẻ có kỹ năng trong hoạt động tạo 
hình để tạo ra sản phẩm cho chủ đề 
động vật.
- Trẻ biết đặt tên cho sản phẩm của 
mình và vui sướng, hồ hởi trước cái 
đẹp mình tạo ra
- Trẻ có kỹ năng tô màu nước, vẽ,  cắt 
dán theo yêu cầu .
- Biết hợp tác cùng các bạn để tạo ra 
sản phẩm

- Trẻ tô,vẽ xé ,nặn các con vật: 
mèo, chó, tôm, cá...
- Cô khuyến khích trẻ sáng tạo 
trong các sản phẩm khác nhau.
- Chuyển sản phẩm sang các góc 
chơi khác: bán hàng, xây dựng, 
sách truyện, học tập…

- Tranh gợi mở tại góc tạo hình.
-Tranh gợi ý thao tác in tô ,vẽ 
-Nguyên vật liệu các loại: 
(Giấy,tranh rỗng,bút sáp,hồ dán,vỏ 
hộp…)

x x x x

* Trò chơi âm nhạc: Giai điệu tuổi thơ
- Trẻ hát, múa và vận động theo nhạc 
các bài hát về chủ đề
- Trẻ sử dụng các kỹ năng đã học để 
thể hiện các bài hát theo chủ đề.

- Trẻ lựa chọn trang phục, đồ dùng, 
dụng cụ để thể hiện các bài hát.

- Đàn, phách, trống, xắc xô, song 
loan…
- Mũ múa, trang phục biểu diễn... x x x x

4. Góc học tập
* Trò chơi khám phá chủ đề: Cùng bé khám phá

4

- Trẻ quan sát mẫu và nội dung bảng 
chơi, gắn hình ảnh đúng, phù hợp 
tương ứng với mỗi cột.

- Khám phá chủ đề
+ Khám phá Động vật sống trong 
rừng
+ Khám phá Động vật sống trong 
gia đình
+ Khám phá Động vật sống dưới 
nước 
+ Khám phá An toàn với vật nuôi

- Tranh, lô tô khám phá theo chủ đề

x x x x
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Phân phối vào 
nhánhtt Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi trong góc 

chơi Chuẩn bị 
1 2 3 4

-Trẻ biết chọn các loto có hành vi 
đúng và sai gắn vào ô mặt mếu, mặt 
cười sao cho phù hợp

- Hành vi đúng – sai về an toàn khi 
chơi với thú cưng

- Bảng biểu, các lô tô hành vi
x x x x

* Trò chơi toán: Bé thông minh
- Trẻ biết đếm và gắn số tương ứng -Tạo nhóm số lượng - Bảng biểu, lô tô x x x x

- Trẻ quan sát và gắn các hình vào chỗ 
trống sao cho phù hợp. Sau đó trẻ 
đếm số lượng hình vừa tìm được

- Ong tìm hình - Bảng biểu, mẫu gợi ý, hộp tranh lô 
tô hình ảnh các đồ dùng, đồ chơi x x x x

- Trẻ biết quan sát, ghi nhớ hình ảnh 
và tìm được hình ảnh của 2 ô giống 
nhau sau mỗi lần lật ô.

- Lật ô -  Bảng biểu, lô tô các hình ảnh.
x x x x

- Trẻ biết đếm và tách số lượng của 1 
số thành 2 phần.

- Ai thông minh - Bảng biểu, thẻ số, chấm tròn x x x x

- Trẻ lựa chọn và biết sắp xếp tương 
ứng 1:1

- Xếp tương ứng 1:1 -  Bảng biểu, lô tô các hình ảnh. x x x x

- Trẻ biết sắp xếp lô tô trình tự theo 
mẫu

- Xếp logic -  Bảng biểu, lô tô các hình ảnh. x x x x

- Trẻ thực hiện và hoàn thành các bài 
tập trong quyển sách Toán học.

- Sách thần kỳ - Sách Toán học, lô tô x x x x

5. Góc sách:
- Trẻ biết dùng tranh ảnh để kể 
chuyện sáng tạo về chủ đề. - Kể chuyện sáng tạo theo tranh. - Các  loại tranh truyện do cô và trẻ 

thiết kế x x x x

- Trẻ biết đọc các bài thơ, vè...theo tay chỉ 
từ trên xuống dưới, trái qua phải. - Đọc thơ, vè… chữ to theo chủ đề. - Thơ chữ to x x x x5

- Trẻ biết cầm sách, giở sách đúng chiều. 
“Đọc” sách theo tranh minh họa. - Xem  và “đọc” sách - Sách, truyện có nội dung về chủ 

đề. x x x x
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Phó Hiệu trưởng Tổ trưởng chuyên môn Giáo viên

Phân phối vào 
nhánhtt Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi trong góc 

chơi Chuẩn bị 
1 2 3 4

-Trẻ biết sử dụng rối kết hợp lời thoại 
và bắt chước giọng nói, điệu bộ của 
nhân vật trong truyện

- Kể chuyện sáng tạo với rối.
- Các loại rối: rối tay, dẹt... 
- Sa bàn, sân khấu rối. x x x x

6. Góc khám phá khoa học và thiên nhiên: Bé yêu thiên nhiên
- Trẻ biết chăm sóc, bảo vệ cây - Góc thiên nhiên - Cây tại góc thiên nhiên

- Xẻng, bình tưới nước x x x x

- Trẻ biết đâu là vật nổi, đâu là vật 
chìm khi thả chúng vào nước.

- Khám phá vật chìm, vật nổi - Bộ các vật nổi- chìm, chậu nước , 
bảng ghi kết quả, lô tô x x6

- Trẻ biết tác dụng của gió và cách tạo 
ra gió

- Chong chóng gió - Chong chóng, quạt... x x

- Trẻ biết sử dụng nam châm để truy 
tìm các đồ vật có thể hút bằng nam 
châm

- Truy tìm kho báu - Cát, khay đựng, rổ, nam châm, đồ 
chơi bằng kim loại, bằng nhựa. x x x
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